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Polymer nhiệtdẻophânthành 2 loại: 

Polymer cócấutrúcvôđịnhhình: cócácmạchphântửpolymer  

khôngsắpxếptheomộttrậttựnào, tươngtácphântửrấtyếu. (PMMA,PC,PVC,SAN…) 

Polymer cócấutrúcbánkếttinh: làcác polymer 

cócấutrúcsắpxếpđềuđăntrongkhônggianbachiềutheodạngbóhoặcxếpgấp,khôngtồntạ

i 100% kếttinh.(PE,PP,PET,PA, TEFLON…) 

Phươngphápxácđịnh 2 hìnhtháinày: xácđịnhbằngcáchxâydựngđườngcongcơnhiệt 

Polymer 

vôđịnhhình:khôngcósựchuyểnpharõrệtkhităngnhiệtđộphacaosuchuyểntừtừ sang 

phamềmdẻorấtđànhồikếđóthànhdạngkeodínhvàhoálỏng 

Polymer bánkếttinh: vẫn ởtrạngtháiđànhồimềmdẻoở 

trênnhiệtđộthủytinhhóachotớinhiệtđộchảyvậtliệumớibắtđầuhóalỏng. 

A.Tronglĩnhvựcnhựacơbản 

1.Polymervôđịnhhình:PVC 

Cấutạo:  

Tính chất cơ lý: 

 Độcứngcao 

 Chiu đượcnhiệtđộcao (trên 1000o C) 

 Chốngthấmhơi,nướckémhơn PP,PE 

 Cótínhdòn,khôngmềmdẻonhư PE ,PP.(đểmềmdẻothì ta cầndùngthêmchấtphụgia 

Ứngdụng: 

 Ốngnước,  

 Màngbaobìthựcphẩm,chainướcrửakiếndệtthànhbaobìđựnglươngthực,ngũcốccósốlươnglớn. 

 

 

 

2. Polymer bánkếttinh: PP 

 

 

Cấutạo: 
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Tínhchấtcơlý: 

 Tínhbềncơhọccao (bềnxévàbềnkéođứt),khácứngvững, khôngmềmdẻonhư PE, khôngbịkéodãndài do 

đóđượcchếtạothànhsợi. Đặcbiệtkhảnăngbịxéráchdễdàngkhicómộtvếtcắthoặcmộtvếtthủngnhỏ. 

 Trongsuốt, độbóngbềmặtcaochokhảnăng in ấncao,nét in rõ. 

 Chịuđượcnhiệtđộcaohơn 100oC,tuy  nhiênnhiệtđộhàndánmíbaobìcao so với PE 

cóthểgâychảyhưhỏngmàngghépcấutrúcbênngoài, nênthườngítdùng PP làmlớptrongcùng 

 Cótínhchấtchốngoxi,nước,dầumỡvàcáckhíkhác. 

Ứngdụng: 

 Dùnglàmbaobìmộtlớpchứa, bảoquảnthựcphẩm 

 Tạothànhsợi, 

 Dạngmảngphủngoàiđốivớimàngnhiềulớpđểtăngtínhchốngthấmkhí, hơinước,taọkhảnăng in 

ấncaovàdễxéráchđểmởbaobì, tạođộbóngcaochobaobì. 

B. Tronglĩnhvưcnhựakĩthuật 

1. Polymer vôđịnhhình: PMMA 

 

 

 

 

Cấutạo: 

 
Tínhchất: 

 Khôngmàu,trongsuốt,cứng,đànhồi,lànhựanhiệtdẻonêndễgiacông. 

 Khảnăngchịuthờitiếttốt ,đôbềnvađậpcaovàkhángđượcnhiềuhóachất,ngoạitrừ dung môihữucơ. 

Ứngdụng: 

 Thaythếthủytinh(kínhcửasổ) 

 Sơnnộingoạithất,sơnxehơi. 

2. Polymer bánkếttinh:PA 

Cấutạo: 
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Tínhchất: 

 Dai,bền 

 Kémbềnnhiệt,acid,kiềm. 

 Độbềncơhọccao,đôcứnglớn. 

 Ítbịănmònhóahọc,cóđộbềndướinhiệtđộthấp. 

 Chịumáimòntốt,khảnăngchốngchịuhóachấttốt,cáchnhiệttốt,quátrìnhgiacôngxửlínhanh.,ítthấmnước. 

Ứngdụng: 

 Làmbaobìthựcphẩm 

 Chai  lọkếthơpvớivậtliệukhác 

 Chếtạothiếtbịngắtđiện,cáchđiện,các chi tiếtmáydễbịănmòn,cánhquạtbơmnước. 

 Dùngdệtvải,maymặc. 

C. Tronglĩnhvựcnhựakĩthuậtcóđặctínhcao 

1. Polymer vôđịnhhình:PPS 

Cấutạo 

 
Tínhchất: 

 Khánghóachấttốt 

 Khảnăngchịunhiệtcao 

 Độlinhđộngcao,ổnđịnhkíchthước 

 Giòn . 

 Độbềnkéotốt,moduluốncúngvớitínhchấtcáchđiệntốt 

Ứngdụng: 

 Cácbộphậnchếhòakhí, đĩađánhlửavàdòngchảy van điềukhiểnchohệthốngsưởiấm 

 Vỏđộngcơ, phụtùngnhiệtvàchuyểnđổithànhphần 

 Cácthiếtbịnấuăn, y tế, thiếtbịnhakhoavàphòngthínghiệmtiệttrùng, đồmáysấytócvàcácthànhphần. 

 

2. Polymer bánkếttinh:PTFE 

Cấutạo: 
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Tínhchất: 

 Khôngbịgiònđitrongkhôngkhílỏng, khôngmềmđitrongnướcđunsôi, 

khôngbiếnđổitrạngtháitrongkhoảngtừ -190 °C đến 300 °C
[2]

 

 Rấtbềnvớicáctácnhânhoáhọc (khôngtácdụngvới dung dịch axit, kiềm đậmđặc, 

vớicáctácnhânoxihoámạnh (nướccườngthuỷ) 

 Cóhệsố ma sátrấtnhỏ (0,04), độbềnnhiệtcao (tới 400 °C mớibắtđầu thănghoa), khôngnóngchảy, 

phânhuỷ 

Ứngdụng: 

 Chếtạothiếtbịnhiệtđộthấpđểchứađựngkhôngkhílỏng 

 Chếtạocácbìnhphảnứngchịuănmòn, vỏbìnhacquy, làmtấmlọc 

 Chếtạocáclớpvỏcáchđiệnrấtmỏng, chỉcần 15 micromet làđãcómộtmàngcáchđiệnhoànhảo 

 Chếtạoxươngnhântạo, làmvậtliệutạosụnchongoạikhoa 

 Chếtạorađa, vậtliệuthông tin caotần, thiếtbịsóngngắn 

 Trángphủlênchảo. 

 

 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

https://vi.wikipedia.org/wiki/Teflon#cite_note-ReferenceA-2
https://vi.wikipedia.org/wiki/Dung_d%E1%BB%8Bch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Axit
https://vi.wikipedia.org/wiki/Baz%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_c%C6%B0%E1%BB%9Dng_toan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C4%83ng_hoa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Micromet
http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt

